
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

1 Nguyễn Minh Huyền Nữ '06/05/1993 '013008033 '30/08/2007 Hà Nội 185 Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội BA ĐÌNH

2 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ '08/08/1992 '187046984 '23/09/2008 CA Nghệ An thôn 8, xã Tào Sơn, huyện Anh 
Sơn, tỉnh Nghệ An BA ĐÌNH

3 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ '23/07/1992 '012870938 '03/06/2006 Hà Nội Tô 8 phường Nghĩa Đô quận 
Cầu Giấy, Hà Nội BA ĐÌNH

4 Trần Thị Thùy Giang Nữ '28/07/1992 '187115411 '04/06/2009 Nghệ An Thị Trấn Nam đàn, Nghệ An BA ĐÌNH

5 Lê Việt Hà Nữ '31/08/1989 '012584517 '16/03/2003 Công An TP Hà 
Nội

43 Vĩnh Phúc 2, Phường Vĩnh 
Phúc, Ba Đình, Hà Nội BA ĐÌNH

6 Nguyễn Thị Kim Thoa Nữ '05/10/1991 '125351464 '13/05/2013 Công An Bắc Ninh Xã Văn Môn, Huyện Yên 
Phong, Tỉnh Bắc Ninh BẮC HÀ NỘI

7 Nguyễn Thị Thu Mơ Nữ '14/02/1990 '013337445 '24/07/2010 Công An Hà Nội Tổ 3 Phường Thượng Thanh, 
Long Biên, Hà Nội BẮC HÀ NỘI

8 Mai Trung Nghĩa Nam '25/09/1989 '091068445 '04/03/2014 Công An TP Thái 
Nguyên

Số 08 - Ngõ 231 - Đường 
Lương Ngọc Quyến - TP.Thái 
Nguyên

BẮC HÀ NỘI

9 Đỗ Phương Anh Nữ '11/12/1990 '012830043 '19/09/2005 TP Hà Nội
Khu tập thể ga Cổ Loa, xã Việt 
Hùng,huyện Đông Anh, TP Hà 
Nội

BẮC HÀ NỘI

10 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ '23/08/1992 '186968468 '18/03/2008 TP Vinh, Nghệ An Khối 15, phường Hà Huy Tập, 
TP Vinh,Nghệ An BẮC HÀ NỘI

11 Đỗ Thị Nhung Nữ '04/06/1993 '145517929 '09/07/2008 CA Hưng Yên Đình Dù - Văn Lâm - Hưng Yên BẮC HÀ NỘI

12 Phạm Thu Trang Nữ '07/03/1988 '024188000162 '04/09/2015 Hà Nội Tổ 13, Gia Thụy, Long Biên, 
Hà Nội BẮC HÀ NỘI

13 Nguyễn Thị 
Kiều My Nữ '12/12/1992 '272225193 '22/04/2008 Đồng Nai J64 ấp 4, xã Tân Hiệp, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai BẮC SÀI GÒN

14 Đinh Nguyễn Kiều My Nữ '01/09/1993 '250930055 '14/01/2010 Đà Lạt, Lâm Đồng 50 Hùng Vương, phường 9, Đà 
Lạt BẮC SÀI GÒN

15 ĐỖ THỊ ANH ĐÀO Nữ '16/01/1992 '212268555 '14/12/2009 CÔNG AN 
QUẢNG NGÃI

MỸ TRANG, PHỔ CƯỜNG, 
ĐỨC PHỔ, QUẢNG NGÃI BẮC SÀI GÒN

16 Phạm Thị Tố Quyên Nữ '10/05/1992 '233137666 '07/09/2013 Công an tỉnh Kon 
Tum

15 Kopakolong - P.Thống Nhất 
- TX Kon Tum - tỉnh Kon Tum BẮC SÀI GÒN

17 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ '09/09/1987 '031366377 '13/05/2011 Công an Hải Phòng
Số nhà 95/66 Nguyễn Tường 
Loan, p. Nghĩa Xá, q/ Lê Chân, 
Hải Phòng

BẮC SÀI GÒN

18 Đỗ Thị Thanh Thảo Nữ '10/12/1991 '250824291 '26/07/2007 Lâm Đồng 109 Đồng Lạc Tân Nghĩa Di 
Linh Lâm Đồng BẮC SÀI GÒN

19 Phạm Thị Dung Nữ '19/09/1992 '212598300 '13/08/2009 CA Quảng Ngãi Đức Thạnh, Huyện Mộ Đức, 
Tỉnh Quảng Ngãi BẮC SÀI GÒN

20 Nguyễn Thị Ngọc Hiền Nữ '17/05/1991 '312130701 '08/06/2007 Công an Tiền 
Giang

Ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 
Giang

BẮC SÀI GÒN

21 Nguyễn Thị Thúy Ánh Nữ '05/01/1991 '212657303 '28/02/2012 Công an Quảng 
Ngãi

Xã Nghĩa Hà, Huyện Tư Nghĩa, 
Tỉnh Quảng Ngãi BẮC SÀI GÒN

22 MẠCH THỊ TỐ YÊN Nữ '13/02/1992 '215234602 '30/05/2008 BÌNH ĐỊNH
383 QUANG TRUNG BỒNG 
SƠN HOÀI NHƠN BÌNH 
ĐỊNH

BẮC SÀI GÒN

23 Phan Thị Thanh Nhàn Nữ '11/05/1992 '221322751 '08/08/2009 Công an Phú Yên 122A Lê Lợi, P3, TP Tuy Hòa, 
Phú Yên BẮC SÀI GÒN

24 Nguyễn Thị Bích Trinh Nữ '03/09/1993 '225520911 '07/06/2014 Khánh Hoà 1/28 Trần Bình Trọng , P5, Q. 
Bình Thạnh , Tphcm BẮC SÀI GÒN

25 Ngô Thị Trúc Nữ '21/01/1991 '250886970 '21/01/1991 cong an Lam Dong thi tran Di Linh, Di Linh, Lam 
Dong BẮC SÀI GÒN

26 Nguyễn ThịAnh Đào Nữ '26/05/1988 '2211216822 '17/02/2006 CA tỉnh Phú Yên
15/6 Lê Thánh Tôn, phường 1, 
thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 
Yên

BẮC SÀI GÒN

27 Tống Thị Linh Nữ '06/11/1993 '273477031 '20/12/2008 Bà Rịa - Vũng Tàu 146/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 
Thắng Tam, TP. Vũng Tàu BẮC SÀI GÒN

28 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Nữ '18/11/1991 '233117934 '11/09/2010 Kon Tum 339 Phạm Văn Đồng, P.Lê Lợi, 
Tp.Kon Tum, Tỉnh Kon Tum BẮC SÀI GÒN

29 Lâm Thị Hiền Nữ '11/12/1992 '245181332 '11/05/2008 CA Đăk Nông xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, 
tỉnh Đăk Nông BẮC SÀI GÒN
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STT Họ Tên Giới 
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30 Châu Ánh Tuyết Nữ '25/08/1992 '352079601 '10/09/2007 CA.Tỉnh An Giang Mỹ Luông - Chợ Mới - An 
Giang BẮC SÀI GÒN

31 HUỲNH THỊ NGỌC TUYỀN Nữ '06/06/1988 '301319152 '08/12/2004 CA Long An 35A Lê Văn Tao - Phường 2 - 
Tp.Tân An - Tỉnh Long An BẮC SÀI GÒN

32 Trần Thị Thanh Thảo Nữ '25/12/1993 '285434516 '19/12/2013 Bình Phước Lộc Hiệp, Lộc Ninh, Bình 
Phước BẮC SÀI GÒN

33 Nguyễn Thị Trang Nữ '02/01/1991 '205506603 '20/05/2007 Quảng Nam
Đội 5, thôn Phú Đa 2, xã Duy 
Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam

BẮC SÀI GÒN

34 Nguyễn Thanh Mai Anh Nữ '30/04/1991 '272269315 '30/06/2008 Công An Đồng Nai 513, Quốc lộ 1A, Hòa Minh, 
Tuy Phong, Bình Thuận BẮC SÀI GÒN

35 Trần Thị Phương Hoa Nữ '13/10/1991 '351942525 '29/09/2005 An Giang 3 Đường 107, Hưng Phú, 
Phường 9, Quận 8, HCM BẮC SÀI GÒN

36 Nguyễn thị thu Bích Nữ '03/07/1993 '215274314 '14/02/2015 Bình Định
21 Chu Văn An, Thị Trấn Phù 
Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình 
Định

BẮC SÀI GÒN

37 Hoàng Thị Mơ Nữ '20/05/1993 '187313737 '29/09/2010 Công an Nghệ An Thôn 14, Thanh An, Thanh 
Chương, Nghệ An BẮC SÀI GÒN

38 Pham Nhu Quynh Nữ '28/09/1989 '024512804 '05/06/2006 CA TPHCM 46 Đường 34 P. An Phú Q2 
TPHCM BẮC SÀI GÒN

39 Mai Lê Na Nữ '16/03/1992 '194463907 '03/04/2008 Công An tỉnh 
Quảng Bình

536 Nguyễn Văn Công, P3, Q. 
Gò Vấp, TP.HCM ̣(KT3) BẮC SÀI GÒN

40 Nguyễn Thị Quỳnh Mai Nữ '16/05/1993 '241300308 '18/08/2008 Daklak Thôn 22 xã Eaning, Huyện 
Cukuin, Tỉnh Daklak BẮC SÀI GÒN

41 Mã Hồng Điệp Nữ '08/09/1992 '024982226 '10/08/2007 TP.HCM
13/10c đường số 8 - Phường 
Linh Tây -Quận Thủ Đức - 
Tp.HCM

BẮC SÀI GÒN

42 Trần Quế Hương Nữ '02/12/1993 '291076502 '12/08/2008 Tây Ninh Khu phố 1 , phường 3 thị xã 
Tây Ninh BẮC SÀI GÒN

43 Trần Dương Tường Nữ '01/02/1993 '381723307 '26/07/2012 CA Tỉnh Cà Mau Ấp 6, xã Tân Thành, Thành phố 
Cà Mau BẮC SÀI GÒN

44 Tran Chuc Huyen Nữ '24/10/1992 '385601079 '24/03/2010 Bạc Liêu Điền Hải-Đông Hải-Bạc Liêu BẮC SÀI GÒN

45 Trần Thị Thanh Thúy Nữ '09/04/1991 '233153151 '19/12/2007 Công An Tỉnh Kon 
Tum

thôn 6, Đak La, Đak Hà,Kon 
Tum BẮC SÀI GÒN

46 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Nữ '31/10/1993 '261352902 '20/12/2013 Công An tỉnh Bình 
Thuận

28 Hồ Xuân Hương, KP6, 
Phường Tân An, Thị xã Lagi, 
Bình Thuận

BẮC SÀI GÒN

47 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ '19/05/1991 '241240507 '20/11/2009 ĐăkLak
45 Lương Thế Vinh, p.Tân 
Tiến, Tp.Buôn Ma Thuột, 
Đăklăk

BẮC SÀI GÒN

48 Lê Thị Yến Linh Nữ '16/06/1992 '273405087 '12/02/2011 CA Bà Rịa Vũng 
Tàu

Tổ 2 Ấp Tân Trung, Xã Châu 
Pha, Huyện Tân Thành, Tỉnh 
Bà Rịa Vũng Tàu

BẮC SÀI GÒN

49 Nguyễn Thị Việt Hương Nữ '01/06/1993 '197317688 '28/07/2011 Quảng Trị 290/3 Lê Duẩn - Tp. Đông Hà - 
Quảng Trị BẮC SÀI GÒN

50 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Nữ '08/07/1993 '241329714 '04/05/2009 Công an Tỉnh Đăk 
Lăk

Tổ đân phố 8, Phường An 
Bình, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh 
Đăk Lăk

BẮC SÀI GÒN

51 Trần Thị Trà Giang Nữ '26/08/1991 '272257215 '01/07/2008 Công an Đồng Nai
13B, Khu 94, Ấp Long Đức 1, 
Tam Phước, Biên Hòa, Đồng 
Nai

BẮC SÀI GÒN

52 Phạm Thị Thanh Thảo Nữ '11/11/1991 '264395739 '12/08/2008 CA tỉnh Ninh 
Thuận

20/1 Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Phước Mỹ, Tp. Phan 
Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh 
Thuận

BẮC SÀI GÒN

53 Nguyễn Thị Sao Mai Nữ '11/04/1993 '194489290 '11/06/2014 Quảng Bình Thôn 2B Thị Trấn Lệ Ninh, Lệ 
Thủy, Quảng Bình BẮC SÀI GÒN

54 Đào Thị Thanh Hoa Nữ '16/06/1992 '371523050 '22/11/2010 CA Kiên Giang TT Kiên Lương, huyện Kiên 
Lương, tỉnh Kiên Giang BẮC SÀI GÒN

55 Phạm Thị Hồng Hạnh Nữ '08/11/1993 '024894381 '04/01/2008 TPHCM 535/27 Thống Nhất P16 Q.Gò 
Vấp TPHCM BẮC SÀI GÒN

56 Trần Yến Lâm Anh Nữ '30/10/1994 '352219223 '01/12/2015 An Giang 15/14 Thạnh An, Mỹ Thới, 
Long Xuyên, An Giang BẮC SÀI GÒN

57 Trần Thị Nga Nữ '16/06/1992 '261285430 '03/10/2008 Bình Thuận Ma Lâm Hàm Thuận Bắc Bình 
THuận BẮC SÀI GÒN

58 Nguyễn Thị Bình Nữ '21/05/1992 '241342620 '22/06/2009 Đắk Lắk Thôn 8, Xã Cư Bao, Thị xã 
Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk BẮC SÀI GÒN

59 Nguyễn Thị Phương Thùy Nữ '12/04/1993 '241320005 '22/12/2008 ĐăkLăk Thôn 8, Xã Eatiêu, Huyện 
Cưkuin, Tỉnh ĐăkLăk BẮC SÀI GÒN

60 Trần Kiều Khanh Nữ '14/05/1994 '025090499 '20/11/2014 TP Hồ Chí Minh 116/69 Dương Quảng Hàm 
Phường 5 Quận Gò Vấp BẮC SÀI GÒN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

61 Lê Thị An Nữ '20/05/1993 '273522944 '06/04/2011 CA.BR-VT Tổ 17, Vạn Hạnh, Phú Mỹ, Tân 
thành, BR-VT BẮC SÀI GÒN

62 Châu Thị 
Phương Trang Nữ '09/08/1993 '205722176 '04/06/2010 Tỉnh Quảng Nam

Đội 13, Thôn Mỹ Phước, Xã 
Duy Phước, Huyện Duy Xuyên, 
Tỉnh Quảng Nam

BẮC SÀI GÒN

63 Nguyễn Trần Hoài Yên Nữ '29/08/1994 '250998293 '03/02/2016 Lâm Đồng
139 Lam Sơn, phường Lộc 
Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

64 Lê Thị Bích Thảo Nữ '05/07/1993 '212365275 '29/06/2010 Quảng Ngãi Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng 
Ngãi

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

65 Nguyễn Huỳnh Minh Vương Nữ '24/09/1992 '261225280 '13/07/2010 Bình Thuận
92/12A Nguyễn Ngọc Kỳ, P. 
Phước Hội, TX. Lagi, Bình 
Thuận

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

66 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ '30/10/1992 '261233100 '10/08/2007 Bình Thuận 44 Bà Triệu, p.Phú Trinh, Phan 
Thiết_Bình Thuận

CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

67 Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ '28/08/1988 '321246833 '04/10/2002 Bến Tre Hưng Lễ Giồng Trôm Bến Tre CHI NHÁNH SỞ GIAO 
DỊCH 2

68 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ '08/08/1992 '168399676 '22/08/2009 Hà Nam Thôn Chuông, Duy Minh, Duy 
Tiên, Hà Nam ĐÔNG ĐÔ

69 Ngô Thu Trang Nữ '07/09/1993 '091855522 '15/12/2010 Công an Thái 
Nguyên

xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, 
tỉnh Thái Nguyên ĐÔNG ĐÔ

70 Phạm Thị Hậu Nữ '01/04/1992 '145445251 '27/03/2007 CA tỉnh Hưng Yên
Thôn Minh Khai, xã Đại Tập, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên

ĐÔNG ĐÔ

71 Hoàng Thị Thu Phương Nữ '06/08/1991 '145429764 '09/08/2006 Công an tỉnh Hưng 
Yên

Số 42, đường Tống Trân, 
phường Quang Trung, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

ĐÔNG ĐÔ

72 Phương Thị Huyền Nữ '22/11/1988 '112259320 '13/12/2005 Hà Tây Thôn 7 - Ba Trại - Ba Vì - Hà 
Nội ĐÔNG ĐÔ

73 Đào Phương Thuỳ Nữ '05/07/1992 '173554532 '16/05/2009 Thanh Hóa
SN 69 phố Tô Vĩnh Diện, thị 
trấn Triệu Sơn, Triệu Sơn, 
Thanh Hóa

ĐÔNG ĐÔ

74 Nguyễn Thị Minh Thúy Nữ '17/12/1993 '112527714 '09/05/2008 Công an tỉnh Hà 
Tây Thường Tín Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

75 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Nữ '23/06/1988 '019188000064 '03/09/2014

CỤC TRƯỞNG 
CỤC CS ĐKQL 
CƯ TRÚ VÀ 
DLQG VỀ DÂN 
CƯ

A46TT8 KĐT VĂN QUÁN 
YÊN PHÚC QUẬN HÀ 
ĐÔNG HÀ NỘI

ĐÔNG ĐÔ

76 Hoàng Kim Dung Nữ '26/10/1992 '151886668 '04/01/2007 Công An Thái Bình
Tư Môi - Thị trấn An Bài - 
Huyện Quỳnh Phụ - Thành phố 
Thái Bình

ĐÔNG ĐÔ

77 Đỗ Tuyết Nhung Nữ '26/04/1993 '112475673 '17/05/2008 Tỉnh Hà Tây Số nhà 9C- tổ dân phố số 7- 
Mộ Lao- Hà Đông-Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

78 Phạm Thị Phượng Nữ '05/11/1988 '162948867 '11/01/2006 Nam Định Hải phúc - Hải hậu - Nam định ĐÔNG ĐÔ

79 phạm đỗ nhật linh Nam '11/08/1992 '012896232 '10/07/2006 CA TP Hà Nội
76 phố Thợ Nhuộm phường 
Trần Hưng Đạo quận Hoàn 
Kiếm Hà Nội

ĐÔNG ĐÔ

80 Nguyễn Thị Minh Tuyết Nữ '27/11/1990 '112386760 '27/11/1990 CA Hà Tây Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

81 Phạm Thị Liên Nữ '07/06/1988 '186722726 '18/12/2010 CA Nghệ An Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An ĐÔNG ĐÔ

82 Tô Duyên Nữ '14/11/1992 '152046906 '02/03/2012 Công an tỉnh Thái 
Bình

Thôn Nam- Tây Giang- Tiền 
Hải- Thái Bình ĐÔNG ĐÔ

83 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ '19/11/1991 '001191002664 '27/11/2014
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú & 
DLQG về dân cư

Yên Bệ-Kim Chung-Hoài Đức-
Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

84 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ '20/12/1989 '012584307 '15/03/2003 Hà Nội Số 22 Khu K80C, ngõ 376 
Đường Bưởi ĐÔNG ĐÔ

85 Phan Thị Thảo Nữ '20/07/1986 '125204550 '31/08/2009 CA BắcNinh Mê Linh,Hà Nội ĐÔNG ĐÔ

86 Bùi Hường Nữ '10/08/1993 '151938072 '28/03/2013 Công an Thái Bình Xóm 6, xã An Ninh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình ĐÔNG ĐÔ

87 NGUYỄN THỊ HỒNG HIỆP Nữ '01/01/1900 '250737391 '23/05/2005 CA. Lâm Đồng 42/18 Bình Đường 1, An Bình, 
Dĩ An, Bình Dương ĐÔNG SÀI GÒN

88 Phạm Thị Thanh Nữ '24/06/1993 '250940455 '05/06/2010 CA Lâm Đồng Thôn 9-Lộc An-Bảo Lâm-Lâm 
Đồng ĐÔNG SÀI GÒN

89 Phan Thị Trúc Hà Nữ '20/12/1992 '312153029 '27/10/2007 Tiền Giang
Âp Thới An A, xã Long Vĩnh, 
huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền 
Giang

ĐÔNG SÀI GÒN

90 Trần Thị Thu Hậu Nữ '02/12/1992 '241336326 '07/06/2009 DakLak
52 Lý Thường Kiệt, TT Quảng 
Phú, Huyện CưM'gar, Tỉnh 
DakLak

ĐÔNG SÀI GÒN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

91 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ '04/11/1993 '025116829 '23/05/2009 Thành phố Hồ Chí 
Minh

Số 20, Đường 23, KP3, P.Linh 
Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM ĐÔNG SÀI GÒN

92 Phạm Thị Thu Hằng Nữ '06/05/1992 '191743376 '08/03/2007 Công an Thừa 
Thiên Huế

35/82 Nguyễn Gia Thiều, P. 
Phú Hậu, TP. Huế, TT. Huế ĐÔNG SÀI GÒN

93 PHẠM HOÀNG YẾN Nữ '21/06/1986 '024143350 '28/08/2003 CA TP Hồ Chí 
Minh

51 đường số 5, KP4, P. Tam 
Phú, Q. Thủ Đức, TP HCM ĐÔNG SÀI GÒN

94 Phạm Thị Thanh Thủy Nữ '03/09/1992 '281077824 '10/03/2010 Bình Dương 43/2 Đồng An, Bình Hòa, 
Thuận An, Bình Dương ĐÔNG SÀI GÒN

95 Lê Thị Thảo Nữ '25/02/1993 '184041290 '15/06/2010 Tỉnh Hà Tĩnh
Xóm Phúc Lạc - xã Thạch 
Thanh - huyện Thạch Hà - tỉnh 
Hà Tĩnh

HÀ TĨNH

96 Nguyễn Thị Hiền Nữ '02/01/1992 '183952708 '12/11/2014 Thạch Kim - Lộc 
Hà - Hà Tĩnh Thạch Kim - Lộc Hà - Hà Tĩnh HÀ TĨNH

97 Ngô Hoa Nữ '10/10/1992 '183888126 '26/10/2015 Hà Tĩnh Xóm 5, xã Phú Phong, huyện 
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

98 Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ '05/09/1991 '183726426 '24/09/2008 CA Hà Tĩnh Số 373, tổ 2 phường Nguyễn 
Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

99 Nhữ Thị Quỳnh Trang Nữ '22/12/1991 '187091406 '21/03/2015 Công an Nghệ An Xóm 9, Cẩm Trung, Cẩm 
Xuyên, Hà Tĩnh HÀ TĨNH

100 Nghiêm Diệu Anh Nữ '16/10/1993 '184104216 '20/01/2011 Công an tỉnh Hà 
Tĩnh

204 đ Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, 
Tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

101 Trần Thị Tân Nữ '27/02/1990 '183739217 '29/09/2006 Hà Tĩnh Kỳ Châu - Kỳ Anh - Hà Tĩnh HÀ TĨNH

102 Trần Thị Phương Mai Nữ '14/10/1991 '186720556 '05/02/2015 Công an Nghệ An Khối Tân Phúc - Phường Hưng 
Phúc - Tp Vinh - Nghệ An HÀ TĨNH

103 Võ Thị Thu Hiền Nữ '10/01/1992 '183905588 '10/07/2008 Hà Tĩnh Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, 
tỉnh Hà Tĩnh. HÀ TĨNH

104 Trần Thị Minh Nguyệt Nữ '20/08/1989 '183648380 '25/02/2010 CA Hà Tĩnh P nam Hà TP Hà Tĩnh HÀ TĨNH

105 Nguyễn Nữ Thùy Dung Nữ '25/03/1990 '183764673 '27/07/2008 Hà Tĩnh Cẩm Nam- Cẩm Xuyên- Hà 
Tĩnh HÀ TĨNH

106 Nguyễn Thị Anh Nữ '17/10/1993 '184091124 '05/12/2010 Công an Hà Tĩnh
Thôn Trung Trinh- Xã Việt 
Xuyên- Huyện Thạch Hà- Tĩnh 
Hà Tĩnh

HÀ TĨNH

107 Dương Thu Hương Nữ '02/09/1997 '183597666 '23/09/2004 CA HÀ TĨNH KP13 P. Bắc Hà TP Hà Tĩnh HÀ TĨNH

108 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ '01/09/1991 '183909451 '19/11/2008 Hà Tĩnh 06- ngõ 14 - Nguyễn Trung 
Thiên - TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh HÀ TĨNH

109 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ '24/10/1993 '184104297 '13/10/2014 CA TP Hà Tĩnh Phường Bắc Hà - Tp Hà Tĩnh HÀ TĨNH

110 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ '16/04/1993 '184022657 '31/03/2010 Công an Hà Tĩnh Thạch Sơn_Thạch Hà_Hà Tĩnh HÀ TĨNH

111 Lê Thị Thủy Nữ '20/06/1990 '183828329 '20/07/2010 CA Hà Tĩnh Xóm Hội Cát - Thạch Long - 
Thạch Hà - Hà Tĩnh HÀ TĨNH

112 Nguyễn Việt Hà Nữ '11/10/1991 '183696563 '06/04/2006 CA Hà Tĩnh Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh HÀ TĨNH

113 Nguyễn Khánh Lý Nữ '02/09/1991 '183784697 '20/06/2007 CA Hà Tĩnh Thôn 6, Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, 
Hà Tĩnh HÀ TĨNH

114 Trương Thị Kiều Oanh Nữ '21/02/1993 '184007016 '17/12/2009 CA Tỉnh Hà Tĩnh Phường Thạch Linh, Thành phố 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh HÀ TĨNH

115 Trần Thúy Hằng Nữ '24/03/1993 '145499600 '17/04/2008 Công an Hưng Yên Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng 
Yên HOÀN KIẾM

116 Hồ Hương Lam Nữ '09/08/1993 '012972084 '13/05/2007 TP Hà Nội Số 1 Đại Yên, Ngọc Hà, Ba 
Đình, Hà Nội HOÀN KIẾM

117 Phạm Thị Huế Nữ '25/09/1992 '187222887 '13/03/2010 Công an Nghệ An xã Thanh Nho, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An HOÀN KIẾM

118 Phạm Thị Quyên Nữ '02/03/1991 '142654530 '27/11/2008 Công An Tỉnh Hải 
Dương

Xã Hưng Đạo,Thị Xã Chí 
Linh,Tỉnh Hải Dương HOÀN KIẾM

119 trần mai hương Nữ '05/03/1993 '031745291 '24/07/2008 Hải Phòng
118 lô 2 khu dân cư Quán 
Nam, phường Kênh Dương, 
quận Lê Chân, Hải Phòng

HOÀN KIẾM

120 Nguyễn Thanh Nhàn Nữ '10/09/1993 '174248645 '15/01/2011 Thanh Hóa Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa HOÀN KIẾM

121 Hoàng Thị Ngân Nữ '01/10/1989 '142472697 '27/10/2011 Hải Dương Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia 
Lộc, Tỉnh Hải Dương HOÀN KIẾM

122 Quách Nhật Linh Nữ '25/07/1992 '173917007 '06/12/2009 Thanh Hóa Xã Thành Thọ - Huyện Thạch 
Thành - Tỉnh Thanh Hóa HOÀN KIẾM

123 Nguyễn Tuyết Thanh Nữ '06/09/1991 '017018315 '26/06/2012 Hà Nội Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, 
Hà Nội HOÀN KIẾM



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

124 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ '11/03/1993 '017198281 '17/07/2010 Thành phố Hà Nội
Khu phố 3, phố Tiền Huân, 
phường Viên Sơn, thị xã Sơn 
Tây, Hà Nội

HOÀN KIẾM

125 Lê Thị Ánh Ngọc Nữ '23/01/1993 '030193000031 '23/10/2014 Hà Nội số 8A/96/72 Ngô Gia Tự, Việt 
Hưng, Long Biên, Hà Nội HOÀN KIẾM

126 Lê Thị Hồng Nữ '25/02/1992 '101184368 '25/09/2009 Quảng Ninh Khu 1, phường Yên Giang, thị 
xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh HOÀN KIẾM

127 Nguyễn Minh Hòa Nữ '04/10/1993 '122122912 '30/11/2010 Bắc Giang
Xóm 1 Thôn Trung Thành, Xã 
Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa, 
Tỉnh Bắc Giang

HOÀN KIẾM

128 Triệu Thị Tố Oanh Nữ '20/09/1990 '163098582 '20/12/2007 Nam Định
13/43 Nguyễn Đức 
Cảnh,phường An Biên, quận Lê 
Chân, tp Hải Phòng

HOÀN KIẾM

129 Đinh Phương Linh Nữ '29/06/1992 '001192005416 '04/02/2016 Công an Thành 
phố Hà Nội

301, B4, TT Công Ty XNK 
Tổng Hợp 1, Ngõ 230 Lạc 
Trung, HBT, tp Hà Nội

HOÀN KIẾM

130 Trần Thu Huyền Nữ '26/05/1993 '163130303 '20/07/2008 Công an Tỉnh Nam 
Định

9C/189, Lê Hồng Phong, P.Vị 
Hoàng, TP.Nam Định, Tỉnh 
Nam Định

HOÀN KIẾM

131 Nguyễn Phương Thảo Nữ '28/08/1993 '164482607 '30/04/2015 Ninh Bình Số 31 - Phố Thống Nhất - Thi 
trấn Me - Gia Viễn - Ninh Bình HOÀN KIẾM

132 Doãn Thị Khánh Trinh Nữ '20/10/1993 '163250927 '18/11/2010 Công An tỉnh Nam 
Định

Hoành Sơn, Giao Thủy, Nam 
Định HOÀN KIẾM

133 Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ '16/04/1992 '187158148 '11/07/2014 CA tỉnh Nghệ An Khối 6, Thị Trấn, huyện Đô 
Lương, tỉnh Nghệ An HOÀN KIẾM

134 Lê Thị Thương Huyền Nữ '16/09/1985 '186110868 '29/04/2007 CA Nghệ An Phòng 506 NƠ 1B bán đảo 
Linh Đàm, Hoàng Mai, HN HOÀN KIẾM

135 Chu Thị Thùy Trang Nữ '08/03/1991 '173737062 '04/11/2008 Công an Tỉnh 
Thanh Hóa

Đào Duy Từ, Nguyên Bình, 
Tĩnh Gia, Thanh Hóa HOÀN KIẾM

136 Trần Thị Vân Nữ '28/11/1993 '142643456 '08/07/2008 CA Hải Dương
Khu 1 Bích Nhôi, Thị trấn 
Minh Tân, Kinh Môn, Hải 
Dương

HOÀN KIẾM

137 Lê Thị Hồng Vân Nữ '15/09/1992 '013256132 '19/12/2009 CA Hà Nội
Số 25, ngách 32/117, Đỗ Đức 
Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội

HOÀN KIẾM

138 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ '04/09/1994 '173849606 '21/06/2011 CA Thanh Hóa Quảng Trung, Quảng Xương, 
Thanh Hóa HOÀN KIẾM

139 Trần Thị Yến Nữ '10/04/1990 '121954098 '31/07/2007 Công an tỉnh Bắc 
Giang

Số 108 - Ngõ 39 - Phố Hào 
Nam - Đống Đa - Hà Nội HOÀN KIẾM

140 Nguyễn Thị Trang Nữ '30/11/1993 '145509011 '14/08/2008 Công an Hưng Yên Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng 
Yên HOÀN KIẾM

141 Nguyễn Phi Anh Nữ '04/09/1989 '013680921 '22/01/2014 Hà Nội
Số nhà 1A, ngách 108/32, Phố 
Đông Thiên, Hoàng Mai, Hà 
Nội

HOÀN KIẾM

142 Vũ Thị Hải Yến Nữ '26/08/1993 '031747578 '09/10/2008 Hải Phòng số 4/23B Lê Đại Hành, Hồng 
Bàng, Hải Phòng HOÀN KIẾM

143 Bùi Thị Yến Nữ '12/12/1993 '142629826 '16/09/2008 Hải Dương Thanh Khê, Thanh Hà. Hải 
Dương HOÀN KIẾM

144 Trần Thị Quyên Nữ '02/07/1992 '095178526 '08/02/2014 Tỉnh Bắc Cạn tổ 7 phường Sông Cầu, thị xã 
Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn HOÀN KIẾM

145 Phạm Mỹ Linh Nữ '15/09/1993 '017251423 '01/06/2013 CA Hà Nội Trường Thịnh - Ứng Hòa - Hà 
Nội HOÀN KIẾM

146 Nguyễn 
Thanh Vân Nữ '19/12/1993 '012934963 '05/02/2007 Hà Nội Tổ 4A, phường Tương Mai, 

quận Hoàng Mai, Hà Nội HOÀN KIẾM

147 Nguyễn Thùy Dung Nữ '28/04/1992 '187109261 '14/09/2013 CA Nghệ An Văn Thành, Yên Thành, Nghệ 
An HOÀN KIẾM

148 Nguyễn Tố Uyên Nữ '10/12/1993 '017010654 '27/05/2009 Công an Thành 
phố Hà Nội

Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú 
Xuyên, Thành phố Hà Nội HOÀN KIẾM

149 Trần Thị Nhật Lệ Nữ '13/12/1993 '163130274 '23/07/2008 Nam Định 4/75 Điện Biên, TP Nam Định, 
Tỉnh Nam Định NAM ĐỊNH

150 Khương Thị Thu Vân Nữ '18/03/1993 '163252106 '28/10/2010 Nam Định Đội 1, Đại Kỳ,Nghĩa Châu, 
Nghĩa Hưng, Nam Định NAM ĐỊNH

151 Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ '30/07/1991 '163152251 '22/11/2008 Tỉnh Nam Định
Thôn Trí An - Xã Nam Hoa - 
Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam 
Định

NAM ĐỊNH

152 Trần Thị Thanh Thủy Nữ '14/02/1993 '163238107 '20/06/2010 Nam Định Thị trấn Quỹ Nhất - Nghĩa 
Hưng - Nam Định NAM ĐỊNH

153 Nguyễn Thị Minh Diệu Nữ '16/08/1993 '034193001757 '16/10/2015 CA Thái Bình Thụy Liên _ Thái Thụy _ Thái 
Bình NAM ĐỊNH



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

154 Ninh Thị Quý Nữ '17/12/1991 '163062749 '04/01/2011 CA Nam Định La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, 
Nam Định NAM ĐỊNH

155 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ '28/08/1993 '272276156 '11/08/2008 Công an Đồng Nai tổ 3,ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh 
Cửu, Đồng Nai NAM ĐỒNG NAI

156 Kiều Bích Tuyền Nữ '27/09/1994 '321529547 '21/10/2010 CA tỉnh Bến Tre Ấp 4, Bình Thới, Bình Đại, Bến 
Tre NAM ĐỒNG NAI

157 NGUYỄN NGỌC DUNG Nữ '19/11/1984 '271650240 '23/01/2016 ĐỒNG NAI ẤP 2 XÃ BÌNH LỢI, HUYỆN 
VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI NAM ĐỒNG NAI

158 Trần Thị Lan Nữ '06/08/1993 '272404000 '29/06/2010 CA Đồng Nai
160/14, Tổ 7, Ấp Thanh Thọ 2, 
Xã Phú Lâm, Huyện Tân Phú, 
Tỉnh Đồng Nai

NAM ĐỒNG NAI

159 Lê Mai Phương Nữ '12/06/1988 '271754912 '03/05/2012 CA Đồng Nai
E45, KP2, phường Long Bình 
Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

NAM ĐỒNG NAI

160 Nguyễn Thị Tươi Nữ '26/11/1991 '212748529 '01/11/2007 Quảng Ngãi Tịnh Hà - Sơn Tịnh - Quảng 
Ngãi NAM ĐỒNG NAI

161 Trần Ngọc Phượng Nữ '30/09/1993 '272444766 '29/04/2011 CA Tỉnh Đồng Nai
1888/12/25 Đường Nguyễn Ái 
Quốc, Phường Trung Dũng, Tổ 
17, Khu phố 6

NAM ĐỒNG NAI

162 Vũ Thị Trà My Nữ '08/11/1992 '272350408 '29/09/2014 Công an Đồng Nai 221, tổ 1, ấp Miễu, xã Phước 
Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai NAM ĐỒNG NAI

163 Võ Thị Quỳnh Diễm Nữ '20/12/1989 '250771866 '05/06/2006 Lâm Đồng Tân Trung, Tân Hội, Đức 
Trọng, Lâm Đồng SÀI GÒN

164 Nguyễn Thị Minh Tiến Nữ '06/12/1993 '225488988 '31/08/2013 CA. Khánh Hòa
Thôn Ngọc Sơn, Xã Ninh Anh, 
Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh 
Hòa

SÀI GÒN

165 Bùi Thị Khuyên Nữ '19/05/1993 '261340747 '25/09/2014 CA tỉnh Bình 
Thuận

thôn Suối Tứ, xã Thắng Hải, 
huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 
Thuận

SÀI GÒN

166 TRƯƠNG THỊ MỘNG TUYỀN Nữ '23/03/1992 '312197746 '14/12/2012 CA Tiền Giang Khương Thọ, Đồng Sơn, Gò 
Công Tây, Tiền Giang SÀI GÒN

167 NGUYỄN THANH NHI Nữ '15/10/1988 '264310989 '27/04/2015 Công an tỉnh Ninh 
Thuận

64 Lê Lợi, TP Phan Rang Tháp 
Chàm, Ninh Thuận SÀI GÒN

168 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN Nữ '01/07/1992 '215241191 '13/09/2013 Bình Định Xã Tây An, Huyện Tây Sơn, 
Tỉnh Bình Định SÀI GÒN

169 Lê Thị Bích Thảo Nữ '05/07/1993 '212365275 '29/06/2010 Quảng Ngãi Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng 
Ngãi SÀI GÒN

170 Lê Thị Thanh Nữ '16/12/1992 '026074693 '12/10/2015 Công an TP.HCM
74B, đường Lê Đình Quản, 
phường Cát Lái, quận 2, TP 
HCM

SÀI GÒN

171 Bạch Kim Mỹ Linh Nữ '30/08/1992 '212784210 '07/06/2008 Quảng Ngãi
Đội 4, Thôn Phú Bình Trung, 
Thị Trấn Chợ Chùa, Huyện 
Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

SÀI GÒN

172 Huỳnh Thị Ngọc Quyên Nữ '01/10/1992 '212597514 '09/07/2009 CA Quảng Ngãi
Thôn Thọ Nam, Xã Tịnh Thọ, 
Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng 
Ngãi

SÀI GÒN

173 Nguyễn Thái Đoan Trinh Nữ '13/11/1993 '312194892 '22/08/2011 Công an Tiền 
Giang

86 Ô 1 Khu 2 Thị trấn Chợ 
Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 
Giang

SÀI GÒN

174 ĐINH Thị Thắm Nữ '10/02/1993 '272257457 '21/11/2012 CA Đồng Nai Ấp Long Đức 2, xã Tam 
Phước, Biên Hòa, Đồng Nai SÀI GÒN

175 Lê Thị Ngọc Phượng Nữ '24/05/1991 '301405841 '07/02/2007 Công an Long An
Khu vực 2, Thị trấn Đông 
Thành, Huyện Đức Huệ, Tỉnh 
Long An

SÀI GÒN

176 Dương Tiểu My Nữ '04/10/1991 '230807372 '01/08/2006 Gia Lai Tổ 2, Phường Ngô Mây, Thị xã 
An Khê, Tỉnh Gia Lai SÀI GÒN

177 Nguyen Hoang Giang Nữ '11/07/1991 '215162924 '12/09/2006 Bình Định
216 Nguyễn Lữ, phường Đập 
Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 
Định

SÀI GÒN

178 Nguyễn Thư Hoàng Nữ '14/03/1991 '301382675 '28/07/2006 LONG AN NHƠN HÒA LẬP, TÂN 
THẠNH,LONG AN SÀI GÒN

179 Trần Thị Hằng Nữ '01/10/1992 '187120898 '11/06/2009 CA Nghệ An Số 343 Trần Hưng Đạo, Thị xã 
Thái Hoà, Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1

180 Nguyễn Thanh Long Nam '26/08/1993 '164491457 '17/10/2014 Ninh Bình 18 Nguyễn Thái Học SỞ GIAO DỊCH 1

181 Đặng Thị Tuyết Nữ '21/09/1990 '186924117 '13/07/2007 Công An Nghệ An Khối 6, Phường Hà Huy Tập, 
TP. Vinh, Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1

182 Bùi Thu Thảo Nữ '30/11/1993 '091596268 '30/11/2007 Công an tỉnh Thái 
Nguyên

SN 209, tổ 12, phường Phan 
Đình Phùng, thành phố Thái 
Nguyên

SỞ GIAO DỊCH 1

183 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh Nữ '08/08/1993 '164485359 '25/08/2011 CA tỉnh Ninh Bình Phúc Thành, Tp. Ninh Bình, 
tỉnh Ninh Bình SỞ GIAO DỊCH 1



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

184 Lê Thùy Trang Nữ '28/10/1993 '173588029 '21/10/2014 Công an tỉnh 
Thanh Hóa

Số nhà 98 thị trấn Bút Sơn, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa

SỞ GIAO DỊCH 1

185 Đỗ Thị Thu Thảo Nữ '01/06/1991 '163110426 '28/06/2012 Công an tỉnh Nam 
Định

Xóm Thượng, Nam Cường, 
Nam Trực, Nam Định, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

186 Đặng Thị Thanh Xuân Nữ '28/09/1993 '142640681 '25/03/2008 Hải Dương Lạc Long - Kinh Môn - Hải 
Dương SỞ GIAO DỊCH 1

187 Nguyễn Thị Kiều Oanh Nữ '25/10/1991 '186834889 '30/12/2009 Nghệ An số 25 Ngõ 2 Đường Thành 
Thái, Vinh, Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1

188 Nguyễn Bích Thủy Nữ '03/03/1990 '121970592 '01/12/2007 CA Bắc Giang xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, 
tỉnh Bắc Giang SỞ GIAO DỊCH 1

189 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Nữ '26/06/1987 '012454929 '29/02/2012 Hà Nội 102 - C3 Tập thể Quỳnh Mai - 
Hai Bà Trưng - Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

190 Trần Thị Hằng Nga Nữ '04/07/1993 '184014808 '03/03/2015 Công an Hà Tĩnh
thôn Lam Thủy, xã Xuân 
Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh 
Hà Tĩnh

SỞ GIAO DỊCH 1

191 phạm thu trang Nữ '25/07/1991 '017030786 '21/07/2013 CA Hà Nội Mỹ lâm, Phú Xuyên, Phú 
Xuyên, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

192 Vũ Thị Hằng Nữ '05/01/1992 '151863086 '10/12/2010 CA Thái Bình Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái 
Bình. SỞ GIAO DỊCH 1

193 nguyễn thị phương thúy Nữ '04/02/1988 '172782293 '21/03/2006 Thanh Hóa Thanh Hóa SỞ GIAO DỊCH 1

194 Phạm Thị Thu Hương Nữ '08/10/1993 '145502941 '24/08/2008 CA Hưng Yên
SN 33KC1-Phố Cao-Thị Trấn 
Trần Cao-Huyện Phù Cừ-Tỉnh 
Hưng Yên

SỞ GIAO DỊCH 1

195 Nguyễn Thị Mai Anh Nữ '24/03/1992 '001192000974 '10/06/2014 Công an TP. Hà 
Nội

Xã Thanh Lâm - Huyện Mê 
Linh - TP. Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

196 Ngô Thị Nhâm Nữ '10/09/1990 '173085633 '23/01/2008 CA Thanh Hóa Xuân Hồng, Xuân Trường, 
Nam Định SỞ GIAO DỊCH 1

197 Đào Minh Trang Nữ '20/12/1992 '001192001012 '16/06/2014 Cục CS ĐKQL CT 
và DLQG về DC

Số 70/140 Khuất Duy Tiến, 
Thanh Xuân, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

198 Bế Minh Ngọc Nữ '22/09/1990 '080534408 '08/10/2007 Công an tỉnh Cao 
Bằng

số nhà 58 tổ 24 phường Sông 
Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng

SỞ GIAO DỊCH 1

199 Hoàng Thị Thanh Nữ '25/08/1991 '173664611 '30/09/2008 Thanh Hóa Bỉm Sơn, Thanh Hóa SỞ GIAO DỊCH 1

200 Nguyễn Thanh Ngân Nữ '22/10/1987 '034187000890 '24/03/2015 Hà Nội Số 18 ngõ 109 Quan Nhân, 
Thanh Xuân, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

201 Phan Hoài Linh Nữ '20/10/1993 '168405551 '25/07/2010 Công an Tỉnh Hà 
Nam

Số nhà 38- Tổ 2 - Phường 
Lương Khánh Thiện- Thành 
phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam

SỞ GIAO DỊCH 1

202 CHU HỒNG NHUNG Nữ '02/09/1990 '080505726 '26/01/2006 Công an tỉnh Cao 
Bằng

Khu 1, Thị Trấn Đông Khê, 
huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng SỞ GIAO DỊCH 1

203 Phạm Thị Yến Nữ '02/12/1992 '187089577 '07/01/2009 Công an Nghệ An Xóm 11B, xã Hưng Long, 
Hưng Nguyên, Nghệ An SỞ GIAO DỊCH 1

204 Lê Huệ Nhung Nữ '06/08/1993 '040417121 '02/07/2009 Điện Biên phường Trung Liệt, quận Đống 
Đa, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

205 Phạm Thị Hồng Minh Nữ '25/01/1991 '031639510 '24/08/2006 CA Hải Phòng
Số nhà 16 tổ 2 khu truyền hình 
phường Kênh Dương, quận Lê 
Chân, Hải Phòng

SỞ GIAO DỊCH 1

206 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ '04/08/1990 '012794425 '13/05/2013 Hà Nội Tổ 15, Phường Thượng Thanh, 
Long Biên, Hà Nội SỞ GIAO DỊCH 1

207 Nguyễn Thị Vân Nữ '19/06/1993 '142578049 '11/08/2009 CA Hải Dương Khu 8 Hải Tân TP Hải Dương TÂY HÀ NỘI

208 Lê Trần Bảo Linh Nữ '14/12/1992 '095178556 '12/12/2008 Bắc Kạn Tam Thái, Hóa Thượng, Thái 
Nguyên TÂY HÀ NỘI

209 Đinh Thị Trang Nữ '11/04/1993 '017216237 '28/08/2010 CA Hà Nội Số 54 phố Sơn Lộc, phường 
Sơn Lộc, Sơn Tây, HN TÂY HÀ NỘI

210 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ '26/09/1992 '183843794 '12/03/2008 Hà Tĩnh Thôn Phúc Lan - Thạch Khê - 
Thạch Hà - Hà Tĩnh TÂY HÀ NỘI

211 Lê Thị Trà My Nữ '13/06/1993 '017216613 '01/08/2013 TP Hà Nội 51 Lê Lợi - TX Sơn Tây - Hà 
Tây TÂY HÀ NỘI

212 Nguyễn Thu Trang Nữ '29/08/1993 '173759463 '16/07/2010 Thanh Hóa Xuân Lâm - Tĩnh Gia - Thanh 
Hóa TÂY HÀ NỘI

213 Chu Thị Phương Lý Nữ '15/05/1985 '080527100 '25/09/2010 Công an Cao Bằng Phường Hợp Giang, thành phố 
Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng TÂY HÀ NỘI

214 Lê Thị Ngọc Anh Nữ '12/11/1991 '173590369 '29/08/2008 Thanh Hoá 200, Tân Sơn, Thị trấn Bút 
Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa TÂY HÀ NỘI



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

215 Phan Thị Trang Nhung Nữ '26/09/1993 '187149416 '21/08/2009 CA Nghệ An Số 155,Phạm Đình Toái,Hòa 
Hiếu,Nghĩa Đàn,Nghệ An TÂY HÀ NỘI

216 Phạm Thị Thu Nữ '20/06/1987 '031529596 '05/12/2010 Công an Hải Phòng Xã Đoàn Lập, huyện Tiên 
Lãng, TP. Hải Phòng TÂY HÀ NỘI

217 Hoàng Thị Vân Anh Nữ '27/08/1993 '173318369 '30/10/2010 tỉnh thanh hóa ngách 169/119,hoàng mai ,hà 
nội TÂY HÀ NỘI

218 Trần Mai Liên Nữ '23/09/1993 '012935964 '13/03/2007 Hà Nội xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, 
Hà Nội TÂY HÀ NỘI

219 Hồ Thị Loan Nữ '03/03/1993 '173216656 '14/01/2010 Thanh Hóa Vĩnh Thịnh - Vĩnh Lộc - Thanh 
Hóa TÂY HÀ NỘI

220 Nguyễn Phương Thuý Nữ '02/10/1993 '187230239 '29/06/2010 Nghệ An Xã Tam Quang - Huyện Tương 
Dương - Tỉnh Nghệ An TÂY HÀ NỘI

221 Bùi Thị Lam Giang Nữ '22/04/1993 '187146041 '19/06/2009 Nghệ An Đô Lương_ Nghệ An TÂY HÀ NỘI

222 Nguyễn Thị Quyên Nữ '10/01/1993 '151941630 '14/11/2009 Thái Bình Chí Hòa, Hưng Hà, Thái Bình TÂY HÀ NỘI

223 Nguyễn Thị Trang Nữ '02/01/1991 '034191001183 '10/09/2015 Ha Noi
Số 6 ngách 8/23 ngõ 8 Lê 
Quang Đạo - Phú Đô - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

TÂY HÀ NỘI

224 Lê Thị Hương Mai Nữ '15/12/1992 '017130306 '06/12/2009 CA Hà Nội Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội TÂY HÀ NỘI

225 Phạm Thị Mai Nữ '31/08/1992 '012970612 '16/05/2007 CA. TP Hà Nội Châu Phong, Liên Hà, Đông 
Anh, Hà Nội TÂY HÀ NỘI

226 Tống Thị Thanh Nga Nữ '01/04/1993 '183856659 '21/05/2015 Công an Hà Tĩnh Sơn Hòa, Hương Sơn ,Hà Tĩnh TÂY HÀ NỘI

227 Trần Thị Lai Nữ '15/11/1991 '183849671 '22/03/2008 Công an Hà Tĩnh xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, 
tỉnh Hà Tĩnh TÂY HÀ NỘI

228 Vũ Thị Việt Hà Nữ '25/04/1992 '031670032 '26/04/2007 Công an Hải Phòng
Số 231 đường Đà Nẵng, 
phường Cầu Tre, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng

TÂY HÀ NỘI

229 Vũ Tuyết Nhung Nữ '23/09/1993 '031742923 '04/08/2008 Công an TP Hà Nội An Đồng, An Dương, Hải 
Phòng TÂY HÀ NỘI

230 Phan Thị Hà Nữ '26/04/1992 '142658440 '13/11/2009 CA Hải Dương Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương TÂY HÀ NỘI

231 Lê Minh Nguyệt Nữ '19/08/1993 '174011848 '15/09/2010 Công an Tỉnh 
Thanh Hóa

Xóm 2 - Xã Nga Mỹ - Huyện 
Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa TÂY HÀ NỘI

232 Nguyễn Thị Thảo Nữ '23/06/1993 '187036624 '17/07/2008 Công an Nghệ An xóm 6, xã Viên Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An TÂY HÀ NỘI

233 Phạm Thị Thu Dung Nữ '13/08/1992 '113566083 '09/04/2013 Hòa Bình
Tổ 11, Phường Đồng Tiến, 
Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa 
Bình

TÂY HÀ NỘI

234 Trịnh Thị Ngọc Mai Nữ '10/07/1993 '034193000241 '05/09/2014 Thái Bình Xã An Lễ , huyện Quỳnh Phụ , 
tỉnh Thái Bình TÂY HÀ NỘI

235 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ '05/12/1992 '135587455 '23/06/2009 Công an Vĩnh Phúc Chấn Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh 
Phúc TÂY HÀ NỘI

236 Đỗ Lý Nữ '30/11/1992 '173917845 '16/09/2009 công anh Thanh 
Hóa

Ngọc Nước- Thành Trực- 
Thạch Thành- Thanh Hóa TÂY HÀ NỘI

237 Nguyễn Thị Linh Nữ '30/04/1985 '142263851 '08/08/2009 CA Hải Dương Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương TÂY HÀ NỘI

238 Trương Thị Phương Nữ '14/01/1992 '142583259 '02/05/2014 Công an Hải 
Dương

xã Hồng Quang, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương TÂY HÀ NỘI

239 Trần Thu Hằng Nữ '10/04/1992 '163192040 '21/08/2009 Nam Định số 9/161/68 đuờng Phú Diễn, 
Từ Liêm, Hà Nội TÂY HÀ NỘI

240 Lê Thị Mai Phương Nữ '25/10/1993 '012967000 '05/06/2007 Hà Nội Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội TÂY HÀ NỘI

241 Giản Thị Thi Thơ Nữ '10/03/1993 '187331825 '17/12/2010 Nghệ An Xóm 11, xã Cát Văn, huyện 
Thanh Chương, tỉnh Nghệ An TÂY HÀ NỘI

242 Nguyễn Thị Yên Nữ '24/02/1987 '131682217 '06/08/2004 CA Phú Thọ 27/4 Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Hà 
Đông, Hà Nội TÂY HÀ NỘI

243 Trần Thị Vân Anh Nữ '18/04/1993 '145593959 '20/08/2010 Tỉnh Hưng Yên Nhân Hòa - Mỹ Hào - Hưng 
Yên TÂY HÀ NỘI

244 Nguyễn Thị Hà Nữ '14/06/1993 '122078394 '05/01/2010 Bắc Giang
thôn Bảo Lộc - xã Bảo Sơn - 
Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc 
Giang

TÂY HÀ NỘI

245 Ngô Ngọc Ánh Nữ '18/12/1993 '125514890 '26/06/2009 Công an Tỉnh Bắc 
Ninh

Thôn Ngọc Khám, xã Lâm 
Thao, huyện Lương Tài, tỉnh 
Bắc Ninh

TÂY HÀ NỘI

246 Trần Thị Ngọc Mai Nữ '01/01/1990 '113369919 '11/07/2006 Hòa Bình SN 7, ngách 7/45 Yên Nội, 
Liên Mạc, Bắc Tư Liêm, Hà Nội TÂY HÀ NỘI



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

247 Đinh Thị Tú Anh Nữ '28/10/1987 '186433055 '14/07/2010 Nghệ An Khối 9, TT Dùng, huyện Thanh 
Chương, tỉnh Nghệ An. TÂY HÀ NỘI

248 Phạm Thị Tỉnh Nữ '29/11/1989 '030189000191 '15/04/2015 CA Hà Nội 5-A8 Tổ 5 TT ĐHNN, Dịch 
Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà nội TÂY HÀ NỘI

249 Trần Thị Hương Nữ '20/01/1992 '001192003850 '20/07/2015
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

Cụm 9 - Thọ An - Đan Phượng - 
 Hà Nội TÂY HÀ NỘI

250 Hồ Thị Trâm Anh Nữ '27/09/1992 '187147311 '05/07/2011 CA Nghệ An Tăng Thành - Yên Thành - 
Nghệ An TÂY HÀ NỘI

251 Hoàng Thị Lanh Nữ '22/08/1990 '112501303 '24/03/2008 CA Hà Nội Thôn 6 Phú Cát- Quốc Oai- Hà 
Nội TÂY HÀ NỘI

252 Nguyễn Phương Thanh Nữ '07/09/1992 '001192000938 '06/06/2014 TP Hà Nội Thôn Văn Tinh, xã Xuân Canh, 
huyện Đông Anh, Hà Nội TÂY HÀ NỘI

253 Khuất Thị Thu Thủy Nữ '04/12/1988 '112228878 '27/07/2012 CA Hà Nội Cụm 2- xã Phúc Hòa- huyện 
Phúc Thọ- TP Hà Nội TÂY HÀ NỘI

254 Vũ Thị Phương Lan Nữ '28/08/1992 '163099289 '09/02/2009 Công an Nam Định xã Xuân Đài - huyện Xuân 
Trường - tỉnh Nam Định TÂY HÀ NỘI

255 Vũ Thị Linh Chi Nữ '27/11/1992 '082222124 '21/09/2009 TP. Lạng Sơn
174B- Đường Lê Hồng Phong - 
Phường Tam Thanh - TP. Lạng 
Sơn - Tỉnh Lạng Sơn

TÂY HÀ NỘI

256 Nguyễn Thị Hương Nữ '04/04/1992 '122076369 '08/12/2009 Bắc Giang Xã Hương Vỹ, Huyện Yên Thế, 
Tỉnh Bắc Giang TÂY HÀ NỘI

257 Đoàn Hoài Anh Nữ '01/09/1984 '013221715 '29/09/2009 Công An Hà Nội
301 c14 tập thể Quỳnh Lôi, 
phường Quỳnh Lôi, quận Hai 
Bà Trưng, TP. Hà Nội

TÂY HÀ NỘI

258 phạm thu hiền Nữ '31/12/1990 '162955364 '13/12/2005 CA NAM ĐỊNH Đội 2 Tả Thanh Oai, Thanh Trì, 
Hà Nội TÂY HÀ NỘI

259 Nguyễn Thị Kiều Tiên Nữ '05/09/1991 '151842327 '28/04/2013 Thái Bình Hồng Minh , Hưng Hà , Thái 
Bình TÂY HÀ NỘI

260 Nguyễn Vân Anh Nữ '11/07/1993 '187252198 '18/06/2010 CA Nghệ An
Khối Thí Nghiệm-Phường 
Quang Tiến-Thị xã Thái Hòa-
Nghệ An

TÂY HÀ NỘI

261 Hồ Thị Minh Thu Nữ '07/04/1992 '122051022 '01/06/2009 CA TP Bắc Giang Cổ Miếu, Phật Tích, Tiên Du, 
Bắc Ninh TÂY HÀ NỘI

262 VĂN THỊ VÂN Nữ '22/02/1989 '173437101 '05/03/2006 CA THANH HÓA
THÔN 2 QUẢNG HẢI 
QUẢNG XƯƠNG THANH 
HÓA

TÂY HÀ NỘI

263 Đặng Ngân Hà Nữ '11/10/1992 '101181270 '31/07/2009 Công An Quảng 
Ninh

Tổ 7 khu 8 phường Thanh Sơn, 
TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh TÂY HÀ NỘI

264 Dương Kim Oanh Nữ '01/10/1991 '060885817 '03/08/2007 Công an tỉnh Yên 
Bái

Tổ 16 - Phường Yên Ninh - TP 
Yên Bái - Tỉnh Yên Bái TÂY HÀ NỘI

265 Nguyễn Thu Hiền Nữ '05/03/1993 '142671558 '29/10/2008 Công An Hải 
Dương

Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy 
- Hà Nội TÂY HÀ NỘI

266 Nguyễn Thị Bình Nữ '06/06/1993 '173316208 '24/06/2010 Thanh Hóa Thị Trấn, Hà Trung, Thanh Hóa THANH XUÂN

267 Phạm Thị Việt Hà Nữ '29/11/1993 '122128955 '14/11/2014 Bắc Giang
số 476, phố Bình Minh, thị trấn 
Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh 
Bắc Giang

THANH XUÂN

268 Phạm Thị Hương Thơm Nữ '21/04/1993 '164491205 '29/05/2012 CA Ninh Bình
31-Phố Nam Phong-Phường 
Ninh Phong-Thành phố Ninh 
Bình

THANH XUÂN

269 Lê Thị Ngọc Bé Nữ '29/03/1991 '183808040 '04/05/2015 CA Hà Tĩnh Tổ 2 Phường Trần Phú, TP Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh THANH XUÂN

270 Trần Minh Phương Nữ '27/09/1991 '151829522 '06/03/2006 Thái Bình Tổ 18, phường Trần Hưng Đạo, 
TP Thái Bình THANH XUÂN

271 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ '04/03/1993 '174184420 '08/10/2014 CA Thanh Hóa 11/7 Cửa Tiền Ba Đình TP 
Thanh Hóa THANH XUÂN

272 Vũ Thị Nguyệt Nữ '21/12/1991 '142488800 '18/08/2006 Hải Dương Thúc Kháng, Bình Giang, Hải 
Dương THANH XUÂN

273 Bùi Khánh Linh Nữ '14/11/1993 '017081686 '22/06/2009 Công an thành phố 
Hà Nội

khu Yên Sơn, thị trấn Chúc 
Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội THANH XUÂN

274 Bùi Thị Quỳnh Trang Nữ '07/11/1993 '145509491 '26/04/2008 Hưng Yên Phùng Hưng - Khoái Châu - 
Hưng Yên THANH XUÂN

275 Nguyễn Thị Lương Nữ '06/06/1991 '122040517 '15/04/2009 Bắc Giang Đoan Bái - Hiệp Hòa - Bắc 
Giang THANH XUÂN

276 Nguyễn Quỳnh Thơ Nữ '06/02/1992 '012876510 '25/04/2006 Hà Nội Tranh Khúc, Duyên Hà, Thanh 
Trì, Hà Nội THANH XUÂN

277 Võ Thị Thủy Nữ '09/03/1993 '183916187 '30/12/2008 Hà Tĩnh Xóm 7, Đức Lâm, Đức Thọ, 
Hà Tĩnh THANH XUÂN

278 Nguyễn Thanh Huyền Nữ '05/04/1993 '163242249 '04/08/2010 CA Nam Định 22 Bến Thóc, Phường Trần 
Hưng Đạo, TP Nam Định THANH XUÂN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

279 Nguyễn Thị Diệu Thúy Nữ '02/09/1993 '187251623 '04/06/2010 Công An Nghệ An Xóm 11, Long Sơn, Anh Sơn, 
Nghệ An THANH XUÂN

280 Nguyễn Thị Linh Nữ '13/04/1992 '187178105 '12/10/2009 Nghệ An Quỳnh Thạch - Quỳnh Lưu - 
Nghệ An THANH XUÂN

281 Đường Thị Hồng Nhung Nữ '12/07/1993 '135662999 '24/09/2014 Vĩnh Phúc TT Tứ Trưng - Vĩnh Tường - 
Vĩnh Phúc THANH XUÂN

282 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ Nữ '23/09/1991 '187067088 '05/11/2008 CA Nghệ An x11 xã Đà Sơn huyện Đô 
Lương tỉnh Nghệ An THANH XUÂN

283 Nguyễn Thị Thảo Nữ '20/03/1993 '142652855 '02/08/2014 Hải Dương Tân Dân-Chí Linh-Hải Dương THANH XUÂN

284 nguyễn thị hồng linh Nữ '01/11/1992 '164419423 '08/11/2006 Công An tỉnh Ninh 
Bình

Số nhà 22, Ngõ 10, đường Kim 
Đồng, phường Phúc Thành, 
Thành phố Ninh Bình

THANH XUÂN

285 nguyễn thị thơm Nữ '15/07/1992 '168446208 '05/02/2010 CA Hà Nam
Thôn Thượng Trang,Xã Liêm 
Phong,Huyện Thanh Liêm,Tỉnh 
Hà Nam

THANH XUÂN

286 Nguyễn Thanh Hòa Nữ '19/03/1993 '017230481 '08/11/2010 Hà Nội Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội THANH XUÂN

287 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ '07/02/1992 '173399835 '23/11/2009 Công an Thanh Hóa Xã Định Tân - Huyện Yên Định 
- Tỉnh Thanh Hóa THANH XUÂN

288 Đặng Thu Huyền Nữ '11/11/1992 '012935797 '05/03/2007 Công an TP Hà Nội Đ5, Đại lan, Duyên Hà, Thanh 
Trì, Hà Nội THANH XUÂN

289 trần thị linh Nữ '16/01/1992 '187038978 '16/01/1992 Nghệ An Hưng Nguyên, Nghệ An THANH XUÂN

290 Lê Thuỳ Dương Nữ '18/12/1993 '013617989 '08/04/2013 CA Hà Nội Tổ 1 cụm 2 Khương Đình, 
Thanh Xuân, Hà Nội THANH XUÂN

291 Cao Thị Hồi Nữ '18/11/1993 '125464528 '16/09/2008 Bắc Ninh Xã Mão Điền - Huyện Thuận 
Thành - Tỉnh Bắc Ninh THANH XUÂN

292 Trịnh Diễm Ly Nữ '18/01/1993 '168418103 '16/06/2009 CA.Hà Nam số 54 ngõ 170, đường Trường 
Chinh, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam THANH XUÂN

293 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ '04/09/1992 '031192001116 '28/07/2015
Cục cảnh sát 
ĐKQL cư trú và 
ĐLQG về dân cư

12 Lô 217B Đà Nẵng, Đà 
Nẵng, Cầu Tre, Quận Ngô 
Quyền, Tp Hải Phòng

THANH XUÂN

294 Lê Thuý Hằng Nữ '26/08/1993 '017237369 '05/01/2011 CA Hà Nội TT Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội THANH XUÂN

295 Lê Thị Ngọc Anh Nữ '31/03/1992 '163171099 '20/04/2009 CA Nam Định Xóm 14- Hải Nam- Hải Hậu- 
Nam Định THANH XUÂN

296 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ '25/02/1993 '122062429 '04/08/2009 CA Bắc Giang Quyết Tiến, Nghĩa Hồ, Lục 
Ngạn, Bắc Giang THANH XUÂN

297 Bế Thị Thảo Nữ '10/08/1990 '080347992 '26/02/2008 Cao Bằng Bình Long- Hòa An- Cao Bằng THANH XUÂN

298 Hoàng Thị Thúy Nữ '20/07/1992 '173363863 '29/05/2009 CA Thanh Hóa
191 - Lê Thánh Tông - Đông 
Vệ - TP Thanh Hóa - Tỉnh 
Thanh Hóa

THANH XUÂN

299 Dương Thị Ngọc Phú Nữ '26/06/1993 '173318325 '11/07/2013 Thanh Hóa
Đường Hoàng Diệu - Tiểu khu 
6 - Thị trấn Hà Trung - Hà 
Trung - Thanh Hóa

THANH XUÂN

300 Đàm Thị Trang Nữ '25/05/1990 '145354826 '03/08/2005 Hưng Yên Mai Xá- Minh Phượng-Tiên Lữ- 
 Hưng Yên THANH XUÂN

301 Nguyễn Thị Mỹ Nữ '01/05/1986 '112068933 '23/07/2013 Hà Nội Số 48-Tổ 10- P.Kiến Hưng-
Q.Hà Đông-Hà Nội THANH XUÂN

302 Đặng Thị Lý Nữ '26/12/1993 '017197915 '21/07/2010 CA TP Hà Nội Phú Xuyên - Hà Nội THANH XUÂN

303 Nguyễn Thị Lan Phương Nữ '28/04/1993 '187095513 '21/02/2009 Công an Nghệ An 31 Hàn Mặc Tử, thành phố 
Vinh, Nghệ An THANH XUÂN

304 Nguyễn Phương Linh Nữ '23/06/1993 '163118531 '06/06/2008 Thành phố Nam 
Định

B2F7, tập thể Cầu Đường, 
phường Trường Thi, thành phố 
Nam Định, tỉnh Nam Định

THANH XUÂN

305 Nguyễn Thị Thúy Hằng Nữ '16/09/1992 '145514551 '15/05/2008 Hưng Yên Cẩm La, Cẩm Ninh, Ân Thi, 
Hưng yên THANH XUÂN

306 Đồng Thị Trâm Anh Nữ '13/02/1993 '187250020 '24/05/2010 CANA số 9 Nguyễn Kiệm, Vinh, Nghệ 
An THANH XUÂN

307 Trương Thị Thanh Loan Nữ '21/06/1993 '168470635 '01/07/2010 Công an Hà Nam Thị trấn Kiện Khê, Thanh 
Liêm, Hà Nam THANH XUÂN

308 Dương Thị Thu Hằng Nữ '01/08/1992 '091651549 '26/03/2014 CA Thái Nguyên Tân Quang, Sông Công, Thái 
Nguyên THANH XUÂN

309 Nguyễn Thị Hằng Nữ '30/12/1991 '112482026 '24/11/2007 Công an Hà Tây Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội THANH XUÂN

310 Thái Thị Thủy Nữ '20/11/1993 '187308730 '02/12/2010 CA Nghệ An xóm 1, Diễn Lộc, Diễn Châu, 
Nghệ An THANH XUÂN

311 Nguyễn Thùy Hoa Nữ '29/01/1992 '125400981 '08/11/2014 CA Bắc Ninh Đại Đồng Thành,Thuận Thành, 
Bắc Ninh THANH XUÂN



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

312 Nguyễn Hồng Ngọc Nữ '16/09/1993 '012958852 '01/03/2012 Hà Nội
số 7 ngách 22/28 ngõ 28 tổ 21 
cụm 3 Phường Xuân La Tây Hồ 
Hà Nội

THANH XUÂN

313 Phạm Minh Thảo Nữ '08/04/1993 '122094242 '08/05/2010 CAND tỉnh Bắc 
Giang

số nhà 111 phố Thanh HƯng 
thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 
NAm

THANH XUÂN

314 Phùng Thị Thu Hương Nữ '20/11/1993 '132107630 '17/09/2010 CÁ Phú Thọ Đồng Lương - Cẩm Khê - Phú 
Thọ THANH XUÂN

315 Đinh Thị Cẩm Tú Nữ '03/01/1993 '184060454 '12/07/2010 CA Hà Tĩnh Xã Xuân Hải - huyện Nghi 
Xuân - tỉnh Hà Tĩnh THANH XUÂN

316 Lê Thị Minh Châu Nữ '27/09/1993 '012945539 '20/03/2007 Hà Nội
số 34, ngách 3/1 Cù Chính Lan, 
Khương Mai, Thanh Xuân, Hà 
Nội

THANH XUÂN

317 Vũ Thị Mỹ Nhân Nữ '12/07/1991 '060910029 '26/10/2012 Yên Bái Tổ 9,phường Yên Ninh,thành 
phố Yên Bái THANH XUÂN

318 Lê Thị Ngọc Anh Nữ '27/09/1993 '174048409 '20/02/2011 Thanh Hóa
Thôn Trinh Nga,Xã Hoằng 
Trinh,H.Hoằng Hóa,T.Thanh 
Hóa

THANH XUÂN

319 Phan Thị Thùy Linh Nữ '04/09/1991 '187011057 '03/08/2011 Công an Nghệ An Nhà 3C2, ngõ B2, đường Duy 
Tân, TP.Vinh THANH XUÂN

320 Phan Linh Phương Nữ '20/11/1993 '017210468 '07/09/2010 Hà Nội Đường 8/3, Hữu Bằng, Thạch 
Thất, Hà Nội THANH XUÂN

321 Đỗ Thị Hồng Duyên Nữ '09/06/1992 '163220691 '07/02/2010 Nam Định Nam Tiến- Nam Trực- Nam 
Định THANH XUÂN

322 Phí Thị Thu Giang Nữ '03/05/1993 '031775858 '02/07/2009 Hải Phòng Thượng Đoạn Xá, Đông Hải 1, 
Hải An, Hải Phòng THANH XUÂN

323 Bùi Thị Nhị Nữ '26/03/1992 '163207700 '04/02/2010 Nam Định Xuân Kiên, Xuân Truờng, Nam 
Định THANH XUÂN

324 Nguyễn Thị Thắm Nữ '01/12/1992 '122070540 '17/10/2009 Bắc Giang Song Mai- thành phố Bắc 
Giang - tỉnh Bắc Giang THANH XUÂN

325 Phạm Phương Thảo Nữ '01/06/1993 '163250957 '18/11/2010 Công an Nam Định Giao Tiến - Giao Thủy - Nam 
Định THANH XUÂN

326 Hoàng Linh Hương Nữ '25/10/1992 '112539539 '21/06/2011 Công an thành phố 
Hà Nội

335 Quang Trung - Hà Đông - 
Hà Nội THANH XUÂN

327 Nguyễn Phương Anh Nữ '09/01/1993 '125581135 '01/06/2010 CA Bắc Ninh Thị Trấn Thứa, Lương Tài, Bắc 
Ninh THANH XUÂN

328 Lê Thị Vân Anh Nữ '08/10/1993 '164485905 '15/01/2015 CA tỉnh Ninh Bình
SN7, phố Kỳ Lân, phường Tân 
Thành, TP Ninh Bình, tỉnh 
Ninh Bình

THANH XUÂN

329 Đậu Hương Trà Nữ '01/08/1993 '184055229 '02/07/2010 Công an Hà Tĩnh Hải Lam, Xuân Hải, Nghi 
Xuân, Hà Tĩnh THANH XUÂN

330 Lương Huyền Thảo Nữ '04/07/1991 '186829537 '27/02/2015 Nghệ An Nam Phúc, Nam Đàn, Nghệ An THANH XUÂN

331 Trần Thị Phương Thảo Nữ '24/05/1991 '186924447 '05/10/2015 Nghệ An
Khối Trung Yên, Phường Hưng 
Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh 
nghệ an

THANH XUÂN

332 Nguyễn Thị Phương Nữ '13/07/1992 '187030888 '17/07/2008 Công an tỉnh Nghệ 
An

Lĩnh Khánh - Nghĩa Khánh - 
Nghĩa Đàn - Nghệ An THANH XUÂN

333 Hoàng Thu Thủy Nữ '12/01/1993 '101178802 '27/05/2010 CA Quảng Ninh T70 K5 Bạch Đằng, TP Hạ 
Long, Quảng Ninh THANH XUÂN

334 Nguyễn Thị Hương Liên Nữ '22/01/1985 '090818755 '13/06/2009 CA Thái Nguyên 164 Ngô Quyền, Quang Trung, 
Hà Đông, Hà Nội THANH XUÂN

335 Hoàng Thúy Hiên Nữ '23/10/1993 '163250951 '18/11/2010 Công An Nam 
Định

Giao Tiến- Giao Thủy- Nam 
Định THANH XUÂN

336 nguyễn thu giang Nữ '21/08/1992 '1220692183 '15/11/2011 Bắc Giang chung cư the pride- tố Hữu- Hà 
Đông-hà Nội THANH XUÂN

337 Trần Thị Kim Ngân Nữ '12/12/1987 '221149424 '25/02/2003 CA Phú Yên KP Chí Thạnh, thị trấn Chí 
Thạnh, Tuy An, Phú Yên TP HỒ CHÍ MINH

338 Nguyễn Thị Yến Châu Nữ '30/05/1993 '285493958 '22/07/2010 CA Bình Phước kp Ninh Thuận , Lộc Ninh, 
Bình Phước TP HỒ CHÍ MINH

339 Nguyễn Hồng Chi Nữ '30/08/1992 '245135679 '10/05/2007 Đak Nông Đak Lao, Đak Mil, Đak Nông TP HỒ CHÍ MINH

340 Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ '31/10/1991 '194399404 '30/06/2008 Quảng Bình
56 Tố Hữu - Phường Nam Lý - 
Tp. Đồng Hới - Tỉnh Quảng 
Bình

TP HỒ CHÍ MINH

341 Võ Nguyễn Xuân Trang Nữ '24/12/1992 '024654935 '26/12/2006 CA TPHCM 199/11 Lê Quang Định, P7, 
Quận Bình Thạnh, TP HCM TP HỒ CHÍ MINH

342 Hồ Thị Diệu Thoa Nữ '25/10/1993 '212569057 '03/02/2009 Công an Quảng 
Ngãi

59/10 Chu Văn An, phường 
Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi TP HỒ CHÍ MINH

343 Đào Ngọc Anh Nữ '08/09/1990 '024359119 '24/12/2010 CA.TPHCM 462/8 Lũy Bán Bích , P. Hòa 
Thạnh , Q. Tân Phú ,TP. HCM TP HỒ CHÍ MINH

344 Trần Thị Quỳnh Giao Nữ '14/10/1992 '197281731 '12/02/2015 Quảng Trị Khu phố 3A, TT Khe Sanh, 
Hướng Hóa , Quảng Trị TP HỒ CHÍ MINH

345 Nguyễn Vũ Hoài Nhân Nữ '16/08/1994 '250936587 '01/04/2010 CA Lâm Đồng 25/9 Đặng Thái Thân, P3, Đà 
Lạt, Lâm Đồng TP HỒ CHÍ MINH



STT Họ Tên Giới 
tính Ngày sinh Số CMND Ngày cấp Nơi cấp HKTT Đơn vị đăng ký

346 Trần Thị Bích Ny Nữ '07/11/1993 '215244854 '07/06/2008 Bình Định Tổ 3 - Khối Phú Văn - Phú 
Phong - Tây Sơn - Bình Định TP HỒ CHÍ MINH

347 Nguyễn Thị Minh Nữ '02/02/1993 '241345464 '04/07/2009 CA Đaklak CưMgar, Đaklak TP HỒ CHÍ MINH

348 Nguyễn Phạm Ánh Diệp Nữ '06/02/1993 '215376098 '24/07/2010 Bình ĐỊnh Phước Hưng, Tuy Phước, Bình 
Định TP HỒ CHÍ MINH

349 Trần Hồ Uyên Nữ '01/03/1992 '261304966 '16/09/2013 Bình Thuận 466/6 Nguyễn Tất Thành, P18, 
Quận 4, TP.HCM TP HỒ CHÍ MINH

350 Nguyễn Thị Hà Anh Nữ '10/06/1989 '241095149 '31/05/2006 Daklak TDP 8, P Eatam, Tp Buôn Mê 
Thuột, Đaklak TP HỒ CHÍ MINH

351 Vũ Thị Hương Thảo Nữ '11/10/1993 '024985162 '25/06/2008 Thành phố Hồ Chí 
Minh

965 Cách Mạng Tháng 8, 
phường 7, quận Tân Bình, 
TP.HCM

TP HỒ CHÍ MINH

352 Nguyễn Thị Bích Thuận Nữ '16/02/1989 '225321720 '16/08/2004 CA Khánh Hòa Tổ 12 TT Vạn Gĩa Vạn Ninh 
Khánh Hòa TP HỒ CHÍ MINH

353 Nguyễn Kiều Oanh Nữ '30/07/1988 '311959333 '23/01/2003 Tiền Giang Bình Hòa Đông, Bình Nhì, Gò 
Công Tây, Tiền Giang TP HỒ CHÍ MINH

354 Đoàn Thị Kim Thảo Nữ '29/07/1992 '241208867 '10/07/2007 CA. Đăk Lăk Trung Hoà, Dliêya, Krông 
Năng, Đăk Lăk TP HỒ CHÍ MINH

355 Đào Thị Ngọc Trúc Nữ '13/03/1984 '023875307 '26/07/2001 TPHCM
99/3 Đường 39, KP6, Phường 
Bình Trưng Tây, Quận 2, 
TPHCM

TP HỒ CHÍ MINH

356 Lưu Kiều Trang Nữ '01/06/1991 '250856685 '25/11/2014 CA Tỉnh Lâm Đồng 96/16 Lý Thái Tổ, Tp. Bảo 
Lộc, Tỉnh Lâm Đồng TP HỒ CHÍ MINH

357 Võ Nguyễn Hương Giang Nữ '21/10/1989 '024491976 '17/12/2010 CA. TPHCM T20 Nguyễn Hữu Hào, Phường 
6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh TP HỒ CHÍ MINH

358 Nguyễn Thị Thương Nữ '10/07/1993 '245222624 '28/10/2014 Đăk Nông Nam Xuân - Krông Nô, Đăk 
Nông TP HỒ CHÍ MINH

359 Lê Thị Huyền Trang Nữ '24/12/1990 '225431598 '18/07/2007 Khánh Hòa Số 8 tổ 2 Tây Bắc, Vĩnh Hải, 
Nha Trang, Khánh Hòa TP HỒ CHÍ MINH

360 Trần Phụng Thùy Dương Nữ '17/04/1990 '271976348 '12/08/2005 CA Đồng Nai 931 Hương Phước, Phước Tân, 
Biên Hòa, Đồng Nai TP HỒ CHÍ MINH

361 Hoàng Thị Thùy Nữ '15/09/1992 '025144481 '10/06/2009 CA TPHCM 453/70/43 Lê Văn Khương, P. 
Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM TP HỒ CHÍ MINH

362 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ '02/12/1996 '371404711 '15/03/2007 Kiên Giang 270/2A Đông An, Tân Đông 
Hiệp, Dĩ An, Bình Dương TP HỒ CHÍ MINH

363 Lã Thị Nga Nữ '06/05/1992 '151862677 '15/02/2012 Thái Bình Xã Đông Sơn, Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái Bình TP HỒ CHÍ MINH

364 phan thị thanh phúc Nữ '04/05/1992 '273497576 '14/10/2009 Vũng Tàu 72/15A Võ Thị Sáu p Thắng 
Tam TP Vũng Tàu TP HỒ CHÍ MINH

365 Tăng Mỹ Nhung Nữ '04/11/1991 '273410254 '16/11/2013 Công an tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu

82/9/20/4 Trương Công Định, 
Phường 3, TP.Vũng Tàu TP HỒ CHÍ MINH

366 Nguyễn Lệ Thu Nữ '14/08/1993 '250929952 '08/05/2010 Lâm Đồng
2/4 - Tổ 4 - Khu C - thôn Nghĩa 
Hiệp - xã Liên Hiệp - huyện 
Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

TP HỒ CHÍ MINH

367 Trần Ngọc Khánh Hà Nữ '12/08/1992 '221335062 '24/01/2014 Công an Phú Yên
Khu phố Long Hải, Phường 
Xuân Phú, Thị xã Sông Cầu, 
Phú Yên

TP HỒ CHÍ MINH

368 Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh Nữ '27/10/1991 '191728713 '09/09/2015 CA Thừa Thiên 
Huế

30 Nguyễn Quang Bích, 
Phường Tây Lộc, Thành phố 
Huế

TP HỒ CHÍ MINH

369 LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT Nữ '14/05/1990 '272739679 '11/04/2015 CA Đồng Nai 16/23 Kp3 Trảng Dài, Biên 
Hòa, Đồng Nai TP HỒ CHÍ MINH

370 Phạm Thị Yến Quyên Nữ '22/05/1987 '321324336 '09/09/2004 Công An Tỉnh Bến 
Tre

Ấp Tân Mỹ, Xã Tân Bình, 
Huyện Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến 
Tre.

TP HỒ CHÍ MINH

371 NGUYỄN CHÂU LONG Nữ '02/07/1991 '312099483 '06/03/2006 CA Tiền Giang Ấp Hiệp Phú, Xã Hiệp Đức, H 
Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang TP HỒ CHÍ MINH

372 Trần Thị Diệu Linh Nữ '17/11/1992 '151920502 '07/06/2007 Công an Thái Bình
Tổ 6, Phường Hoàng Diệu, 
Thành Phố Thái Bình, Tỉnh 
Thái Bình

TP HỒ CHÍ MINH

373 Trần Thị Kim Sương Nữ '20/10/1990 '273356124 '17/06/2006 Công an BR-VT Phú Hòa, Hòa Hiệp, Xuyên 
Mộc, BR-VT TP HỒ CHÍ MINH

374 Văn Thị Lệ Quyên Nữ '20/08/1992 '215170895 '05/06/2007 Công an Bình Định 355 Trần Hưng Đạo, Kon 
Tầng, Mang Yang, Gia Lai TP HỒ CHÍ MINH

375 HOÀNG THỊ HOÀI Nữ '02/02/1988 '172945559 '21/07/2005 CA. THANH HÓA 169A LƯU CHÍ HIẾU, 
PHƯỜNG 10, TP. VŨNG TÀU TP HỒ CHÍ MINH

376 Trần Thị Phương Thảo Nữ '23/10/1990 '241160614 '09/03/2007 Đăk Lăk 18 Amakhê, P An Lạc, Thị xã 
Buôn Hồ, Đăk Lăk TP HỒ CHÍ MINH
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377 Phạm Huyền Trang Nữ '19/08/1992 '024947513 '12/07/2011 TP.HCM
1159/3D, khu phố 3, phường 
An Phú Đông, quận 12, 
TP.HCM

TP HỒ CHÍ MINH

378 Trương Thị Thu Hiền Nữ '20/10/1994 '250990885 '05/08/2011 Lâm Đồng Thôn 7, Lộc An, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng TP HỒ CHÍ MINH

379 phan thị mỹ hằng Nữ '10/12/1992 '221325348 '05/07/2014 phú yên hòa phong, tây hòa, phú yên TP HỒ CHÍ MINH

380 Võ Thị Ánh Ly Nữ '20/01/1992 '205665156 '22/05/2009 CA Quảng Nam Bình Qúy, Thăng Bình, Quảng 
Nam TP HỒ CHÍ MINH

381 Phạm Thị Ngọc Hân Nữ '26/08/1994 '23916418 '12/05/2009 Tỉnh Gia Lai 276 Lê Duẩn, phường Thắng 
Lợi, TP Pleiku, Gia lai TP HỒ CHÍ MINH

382 Nguyễn Thị Thủy Nữ '01/08/1992 '187134128 '25/01/2011 CA Nghệ An Khối 6 Phường Nghi Tân TP HỒ CHÍ MINH

383 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ '11/01/1992 '025103980 '04/06/2009 TPHCM 39 Nguyễn Quang Bích Phường 
13 Quận Tân Bình TPHCM TP HỒ CHÍ MINH

384 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ '20/09/1993 '221351248 '02/11/2010 Phú Yên Hòa An-Phú Hòa-Phú Yên TP HỒ CHÍ MINH

385 Tạ Nguyệt Vân Nữ '21/07/1993 '371610617 '03/08/2009 Kiên Giang
Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ 
B, Huyện Châu Thành, Tỉnh 
Kiên Giang

TP HỒ CHÍ MINH

386 LÂM NHẬT TÂM Nữ '04/01/1993 '261264643 '20/09/2013 Công An Tỉnh 
Bình Thuận

Xã Phan Hiệp - Huyện Bắc 
Bình - Tỉnh Bình Thuận TP HỒ CHÍ MINH

387 Nguyễn Thị Nhân Hậu Nữ '14/08/1991 '230779366 '06/06/2013 Gia Lai
90 Bùi Thị Xuân, tổ 12, 
phường An Phú, Thị xã An 
Khê, Tỉnh Gia Lai

TP HỒ CHÍ MINH

388 Trần Ngọc Lan Thy Nữ '08/12/1992 '312141201 '16/05/2007 Tiền Giang Thạnh Hưng/ Thạnh Trị/ Gò 
Công Tây/ Tiền Giang TP HỒ CHÍ MINH

389 Vũ Thúy Bắc Nữ '13/05/1991 '024391847 '17/08/2011 TP.HCM
C04_L4 Kp Gia Phúc 94 Tô 
Vĩnh Diện Phường Linh Chiểu 
Quận Thủ Đức

TP HỒ CHÍ MINH

390 NGUYỄN LÊ THANH TRÚC Nữ '08/07/1989 '024283255 '12/08/2004 Công An TP.Hồ 
Chí Minh

93/31 Lũy Bán Bích, P.Tân 
Thới Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ 
Chí Minh .

TP HỒ CHÍ MINH

391 Nguyễn Thị Thanh Nhân Nữ '17/07/1992 '230821230 '05/04/2007 CA Gia Lai Thôn Thượng An 1, Song An, 
An Khê, Gia Lai TP HỒ CHÍ MINH

392 Đoàn Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ '29/03/1992 '215193991 '15/03/2010 CA tỉnh Bình Định
Tổ 17 khu vực 4 phường Lý 
Thường Kiệt Tp Quy Nhơn tỉnh 
Bình Định

TP HỒ CHÍ MINH

393 Nguyễn Chi Nữ '25/02/1991 '186924793 '27/03/2014 Nghệ An
Khối Tân Vinh- Phường Lê 
Mao- Thành phố Vinh- Tỉnh 
Nghệ An.

TP HỒ CHÍ MINH

394 Nguyễn Thị Yến Nữ '28/09/1992 '173789117 '30/12/2009 CA Thanh Hóa Thị Trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa, 
Thanh Hóa TP HỒ CHÍ MINH

395 Chu Thị Mỹ Hạnh Nữ '26/07/1991 '273402905 '23/11/2013 Công an BRVT 450/16/12 Trương Công Định, 
P8, Tp vũng tàu TP HỒ CHÍ MINH

396 Lương Thị Hoàng Oanh Nữ '06/07/1993 '272379968 '27/01/2015 CA Đồng Nai 75A Trảng Dài, TP Biên Hòa - 
Đồng Nai TP HỒ CHÍ MINH

397 ĐÀO THỊ HỒNG HUYÊN Nữ '06/12/1992 '091685300 '21/03/2014 Thái Nguyên
Thôn Nguyễn Hậu, Xã Tiên 
Phong, Huyện Phổ Yên, Tỉnh 
Thái Nguyên

TP HỒ CHÍ MINH

398 Lưu Yến Diễm Nữ '27/04/1991 '024598604 '18/07/2006 Công an TP.HCM 739/6/22 Hưng Phú Phường 9 
Quận 8 TP HỒ CHÍ MINH

399 Trương Thị Ngọc Hà Nữ '01/08/1990 '194363559 '09/04/2005 CA Quảng Bình Nam Lý, Đồng Hới, Quảng 
Bình. TP HỒ CHÍ MINH

400 Nguyễn Thị Ngọc Mơ Nữ '11/10/1993 '301475627 '04/11/2008 Long An
426, Chung Cư C2, Đường 45, 
Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí 
Minh

TP HỒ CHÍ MINH

401 Phạm Thị Thanh Hoà Nữ '03/09/1991 '241223590 '16/08/2007 DakLak Số nhà 231, tổ 4, tổ dân phố 3, 
KRong Nang, DakLak TP HỒ CHÍ MINH

402 Bùi Thị Việt Trinh Nữ '20/02/1992 '215170251 '22/05/2007 CA Bình Định Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định TP HỒ CHÍ MINH

403 TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN Nữ '18/06/1992 '241332886 '06/09/2013 CA Tỉnh ĐakLak 18 Amakhe, phường An Lạc, 
thị xã Buôn Hồ, tỉnh ĐakLak TP HỒ CHÍ MINH

404 Hồ Trần Thiên Thanh Nữ '07/10/1993 '025127418 '17/06/2009 Thành phố Hồ Chí 
Minh

482/35/12 Lê Quang Định 
Phường 11 Quận Bình Thạnh 
TP Hồ Chí Minh

TP HỒ CHÍ MINH

405 Trần Thị Huyền Nữ '28/05/1993 '187151690 '05/08/2009 Nghệ An Nam Đàn- Nghệ An TP HỒ CHÍ MINH

406 Nguyễn Lê Trâm Nữ '20/04/1990 '197259392 '15/10/2011 Tỉnh Quảng Trị Khu Phố 4, Phường 5, TP 
Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị TP HỒ CHÍ MINH


